Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 3.4)
Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành
	- Xem xét tính cập nhật của các chương trình đào tạo.
- Xem xét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?
- Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo.

- Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhà trường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có các chương trình đào tạo cạnh tranh).

- Nhà trường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không.
	- Văn bản về định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của ngành.
- Danh mục các tài liệu tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.
- Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường.

- Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của các khoa.

- Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo và chương trình chi tiết.


	P.TC-HC-TH

P.TS-ĐT-GTVL
P.TS-ĐT-GTVL
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
	H3.3.4.1
H3.3.4.2

H3.3.4.3

H3.3.4.4

H3.3.4.5


	Y/c 2: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành
	- Các chương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo của nhà trường không?
- Nhà trường có các qui trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các qui trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đó không?
- Nhà trường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình đào tạo không?
	- Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi giảng viên của trường, các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo.
- Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về chương trình đào tạo, chương trình chi tiết của trường.


	P.TS-ĐT-GTVL
Và P.TTGD-CTSV

P.TS-ĐT-GTVL

Và P.TTGD-CTSV
	- PP Chính: nghiên cứu hồ sơ ,văn bản.

- Photo toàn bộ/ trích lục văn bản
	H3.3.4.6

H3.3.4.7




DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H3.3.4.1
	Văn bản về định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của ngành.


	
	
	P.TC-HC-TH

	2
	H3.3.4.2
	Danh mục các tài liệu tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo
	2011
2013
	
	P.TS-ĐT-GTVL

	3
	H3.3.4.3
	Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường
	
	
	P.TC-HC-TH
P.TS-ĐT-GTVL

	4
	H3.3.4.4
	Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung đề cương chi tiết của các khoa
	
	
	Các khoa

	5
	H3.3.4.5
	Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo và chương trình chi tiết.


	
	
	P.TS-ĐT-GTVL

	6
	H3.3.4.6
	Quy định lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và bộ biểu mẫu kèm theo.
	432/QĐ-LTT ngày 10/4/2015
	Hiệu trưởng
	

	7
	H3.3.4.7
	Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về chương trình đào tạo, chương trình chi tiết của trường
	
	
	Kết quả từ quy định 432/QĐ-LTT ngày 10/4/2015


Tiêu chí 3.4. Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành.
Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

( Văn bản về định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của ngành

( Xem tiêu chí 3.1

( Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học.

( Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo của nhà trường 

( Biên bản các hội nghị về điều chỉnh, bổ sung chương trình chi tiết của các đơn vị đào tạo thuộc trường 

( Văn bản phê duyệt việc bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo và chương trình chi tiết 

( Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình.

( Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 năm gần nhất.

( Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình đào tạo.

( Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trình đào tạo của đơn vị.

( Danh mục các tài liệu tham khảo để bổ sung, điều chỉnh chương trình

( Tổng hợp ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác về chương trình đào tạo, chương trình chi tiết của trường 

( Văn bản phỏng vấn/phiếu hỏi giảng viên của trường, các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác để bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo 

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

( Báo cáo có trình bày rõ đơn vị định kỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chương trình đào tạo không? Việc bổ sung, điều chỉnh thực hiện như thế nào? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình đào tạo/khóa học/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnh đó không?

( Báo cáo có làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liên quan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặc biệt là của địa phương không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài

( Xem xét tính cập nhật của các chương trình đào tạo;

( Xem xét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?

( Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo;

( Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhà trường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có các chương trình đào tạo cạnh tranh);

( Các chương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo của nhà trường không?

( Nhà trường có các qui trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các qui trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đó không?

( Nhà trường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không?

( Nhà trường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình đào tạo không?

( Phỏng vấn: Giảng viên và cán bộ quản lý các chương trình đào tạo, một số thành viên trong Hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.

